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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 7 - ĐẮK LẮK 

  

Bản án số: 31/2026/DS-ST 

Ngày: 31– 7 – 2026.  

Về việc: “Tranh chấp hợp  

đồng vay tài sản” 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập   -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - ĐẮK LẮK 

  

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Võ Thị Mai. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Tuyết và ông Lê Đình Chiến. 

-              t  : Ông Hồ Quốc  a  - Th     T a  n nh n d n  hu vực 7. 

-  ạ                 s t            u vực 7 –  ắk Lắ  t              t    

Ông Cao Văn Tiến - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 31/7/2026 tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 7 – Đắk Lắk xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 04/2025/ TLST-DS, ngày 08 th ng 01 nă  

2025. Về việc: “Tranh chấp hợ  đồng vay tài sản”, theo quyết định đ a vụ án ra 

xét xử số: 38/2026/QĐXXST-DS ngày 29 th ng 6 nă  2026 của Tòa án nhân dân 

Khu vực 7 – Đắk Lắk và Quyết định hoãn phiên tòa số: 40/2026/QĐST-DS ngày 

15 tháng 7 nă  2026, giữa c c đ ơng sự:  

- Nguyên đơn: Bà Lê Thị L, sinh nă  1962, (tên th ờng gọi L L). Nơi c  

trú: Thôn 9A, xã E, tỉnh Đắk Lắk. 

 ại di n theo ủy quyền củ    uy   đơ   Ông Nguyễn Đình C.  ơi c  trú: 

Tổ dân phố 6, ph ờng E, tỉnh Đắk Lắk – có mặt. 

- Bị đơn:  

+ Ông Trần Đình D (tên gọi khác là D), sinh nă  1974.  ơi c  trú: Thôn Đ 
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(tr ớc đ y là thôn Đ2), xã E, tỉnh Đắk Lắk. 

Đại diện theo ủy quyền của ông D: Ông Phạm Hải D1.  ơi c  trú: Thôn 3, 

xã E, tỉnh Đắk Lắk – có mặt. 

+ Chị Trần Thị Thúy K, sinh ngày 09/3/2007.  ơi c  trú: Thôn Đ (tr ớc đ y 

là thôn Đ2), xã E, tỉnh Đắk Lắk – có mặt. 

+ Bà Nguyễn Thị H, sinh nă  1982.  ơi c  trú: Thôn Đ (tr ớc đ y là thôn 

Đ2), xã E, tỉnh Đắk Lắk – vắng mặt. 

+ Chị Trần Thị Thủy D2, sinh ngày 12/02/2003.  ơi c  trú: Thôn Đ (tr ớc 

đ y là thôn Đ2), xã E, tỉnh Đắk Lắk – vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn  hởi  iện, ngày 15/11/2024 và tại c c lời  hai trong qu  trình 

giải quyết vụ  n, nguyên đơn và đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông 

 guyễn Đình C trình bày: Do có quan hệ quen biết nên từ nă  2015 đến ngày  hởi 

 iện ngày 15/11/2024 vợ chồng ông Trần Đình D và bà  guyễn Thị H vay của bà 

Lê Thị L số tiền 545.550.000 đồng và tiền lãi là 250.000.000 đồng, tổng cộng là 

795.550.000đ (bảy tră  chín   ơi lă  triệu nă  tră  nă    ơi nghìn đồng). 

Qu  trình vay tiền tính đến nay bà ông Trần Đình D và bà  guyễn Thị H đã trả cho 

bà Lê Thị L tổng số tiền gốc là 130.000.000đ (c c lần trả cụ thể nh  sau: ngày 

07/4/2024 trả số tiền 10.000.000đ, ngày 18/5/2024 trả 10.000.000đ, ngày 

20/6/2024 trả 10.000.000đ và ngày 18/6/2026 trả số tiền 100.000.000đ). Tại phiên 

t a phía nguyên đơn yêu cầu bị đơn ông Trần Đình D và bà  guyễn Thị H có trách 

nhiệ  trả cho nguyên đơn bà Lê Thị L số tiền 100.000.000đ ( ột tră  triệu đồng) 

tiền vay nợ gốc. Phía nguyên đơn rút  ột phần yêu cầu  hởi  iện đối với yêu cầu 

buộc vợ chồng ông Trần Đình D, bà  guyễn Thị H phải có tr ch nhiệ  trả cho bà 

Lê Thị L số tiền vay gốc và lãi suất là 695.550.000 đồng và rút  ột phần yêu cầu 

 hởi  iện về việc buộc chị Trần Thị Thủy D2 và chị Trần Thị Thúy K có trách 

nhiệ  liên đới trả cho bà Lê Thị L tổng số tiền 795.550.000 đồng. 

* Đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Trần Đình D là ông Phạm Hải D1 

trình bày: Tại phiên tòa hôm nay phía bị đơn ông Trần Đình D bà Nguyễn Thị H 
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xác nhận còn nợ của bà L 100.000.000 đồng tiền vay gốc và vợ chồng ông Trần 

Đình D, bà Nguyễn Thị H đồng ý trả cho bà L 100.000.000 đồng tiền vay nợ gốc 

nói trên và không có ý kiến gì thêm.  

* Bị đơn chị Trần Thị Thúy K trình bày: Chị K xác nhận từ nă  2022 cho đến 

nay bố mẹ chị K là ông Trần Đình D và bà Nguyễn Thị H có đ a cho chị K 

130.000.000 đồng để trả cho bà L và ông D bà H đồng ý trả lại cho bà L 

100.000.000 đồng tiền vay và nguồn gốc số tiền trên là do ông D bà H vay của bà 

L chứ  hông liên quan gì đến chị Trần Thị Thúy K với chị Trần Thị Thủy D2 và 

tại thời điểm chị K với chị D2 ký vào giấy vay tiền của bà L  hi ch a đủ 18 tuổi 

nên chị K  hông đồng ý trả nợ cho bà L. 

Sau khi thụ lý vụ  n, T a  n đã tống đạt thông báo về việc thụ lý vụ án cho 

c c bên đ ơng sự; tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công 

khai chứng cứ và hòa giải, nh ng bị đơn bà  guyễn Thị H và chị Trần Thị Thủy 

D2 đều vắng mặt  hông có l  do; Căn cứ khoản 3 Điều 209 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, T a  n đã tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải vắng mặt đối với bà H, chị D2. Căn cứ Điều 203 Bộ luật Tố 

tụng dân sự, T a  n đ a vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật. 

Phần tranh luận: 

- Tại phiên t a ông  guyễn Đình C trình bày    iến tranh luận: Phía nguyên 

đơn yêu cầu phía bị đơn ông Trần Đình D và bà  guyễn Thị H trả cho nguyên đơn 

bà Lê Thị L 100.000.000 đồng tiền vay gốc.  guyên đơn rút  ột phần yêu cầu 

 hởi  iện về việc buộc ông Trần Đình D và bà  guyễn Thị H trả cho bà Lê Thị L 

số tiền vay gốc và lãi suất là 695.550.000 đồng và rút  ột phần yêu cầu  hởi  iện 

về việc buộc chị Trần Thị Thủy D2 và chị Trần Thị Thúy K có tr ch nhiệ  liên 

đới trả cho bà Lê Thị L tổng số tiền 795.550.000 đồng. 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Phạm Hải D1 và chị Trần Thị Thúy K 

trình bày ý kiến: Phía bị đơn ông Trần Đình D và bà Nguyễn Thị H đồng ý trả cho 

bà Lê Thị L 100.000.000 đồng tiền nợ gốc. 

* Tại phiên t a, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:  
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Về tố tụng: Việc tiếp nhận đơn khởi kiện, thẩm quyền giải quyết vụ án, thụ lý 

và ra thông báo thụ lý vụ án, xác định quan hệ pháp luật tranh chấp, xác định t  

cách tham gia tố tụng đúng theo quy định của pháp luật. Tòa án tiến hành thu thập 

chứng cứ,  ở phiên họp  iể  tra việc giao nộp tiếp cận công  hai chứng cứ và hòa 

giải đảm bảo quyền tham gia tố tụng của các bên.  

Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử (HĐXX): HĐXX, phía nguyên 

đơn, bị đơn ông D, bà K đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; Thành phần HĐXX và th  ký phiên tòa đúng theo quyết định đ a vụ án ra xét 

xử. Bà Nguyễn Thị H và chị Trần Thị Thủy D2 mặc dù đã đ ợc Tòa án tống đạt 

hợp lệ c c văn bản tố tụng nh ng vắng mặt tại các buổi làm việc, vắng mặt tại 

phiên tòa là vi phạ  quy định về quyền và nghĩa vụ đ ợc quy định tại Điều 70, 

Điều 73, Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 

1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 463  ộ luật d n sự. Đề nghị HĐXX 

tuyên: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị L. Buộc ông Trần 

Đình D và bà Nguyễn Thị H có trách nhiệm trả cho bà Lê Thị L số tiền 

100.000.000 đồng vay gốc.  

Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện về việc buộc ông Trần Đình D và bà 

Nguyễn Thị H phải có trách nhiệm trả cho bà Lê Thị L tổng số tiền vay gốc và lãi 

suất là 695.550.000 đồng và đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện về việc buộc chị 

Trần Thị Thủy D2 và chị Trần Thị Thúy K có trách nhiệ  liên đới trả cho bà Lê 

Thị L tổng số tiền 795.550.000 đồng. 

Đ ơng sự phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ  n đ ợc thẩm tra tại phiên 

t a và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Xét về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Căn cứ đơn  hởi 

kiện của bà Lê Thị L và chứng cứ  è  theo đơn  hởi kiện là các giấy vay tiền (bút 

lục số 86 -125) Toà án nhân dân khu vực 7 – Đắk Lắk x c định quan hệ pháp luật: 
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“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” đ ợc quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự. Xét thấy, bị đơn c  trú tại thôn Đ2 (nay là thôn Điện Biên), xã E, 

tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35; Điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân khu vực 7 – Đắk Lắk thụ lý giải quyết vụ án 

là đúng thẩm quyền. 

Xét thấy, Tòa án nhân dân khu vực 7 – Đắk Lắk đã tống đạt hợp lệ c c văn 

bản tố tụng cho bà Nguyễn Thị H, chị Trần Thị Thủy D2: Quyết định đ a vụ án ra 

xét xử, Quyết định hoãn phiên t a nh ng bà H, chị D2 đều vắng mặt mà không có 

lý do. Căn cứ khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, 

Tòa án xét xử vụ  n theo quy định của pháp luật. 

[2] Xét về nội dung:  

[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu bị đơn ông Trần Đình D 

và bà Nguyễn Thị H trả cho bà Lê Thị L số tiền 100.000.000 đồng tiền vay gốc, 

HĐXX nhận định: Trong quá trình thu thập chứng cứ đại diện theo ủy quyền của 

bị đơn ông D là ông Phạm Hải D1 và con gái ông D bà H là chị Trần Thị Thúy K 

khai nhận từ nă  2022 đến nay ông Trần Đình D bà H đã trả cho bà L tổng số tiền 

130.000.000 đồng tiền vay gốc và x c định hiện nay ông D, bà H còn nợ bà L số 

tiền 100.000.000 đồng tiền vay gốc ch a trả là vi phạ  nghĩa vụ trả nợ của bên 

vay theo quy định tại khoản 1 Điều 466 của Bộ luật Dân sự (BLDS). 

Tại khoản 1 Điều 466 của  LDS quy định:  

“1. B   v y tà  sản là tiền thì phải trả đủ tiề      đến hạn; Nếu tài sản là vật 

thì phải trả vật cùng loạ , đú   số l ợng, chất l ợng, trừ tr ờng hợp có thỏa thuận 

khác.” 

Quá trình giải quyết vụ án bị đơn bà  guyễn Thị H không tham gia tố tụng, 

tuy nhiên ng ời đại diện theo ủy quyền của ông D (chồng bà H) là ông Phạm Hải 

D1 và chị Trần Thị Thúy K (con gái ông D bà H) đều x c định trong quá trình vay 

tiền bà H là ng ời trực tiếp vay tiền và x c định chữ ký Nguyễn Thị H trong các 

giấy vay tiền bà L cung cấp khởi kiện là chữ ký của bà Nguyễn Thị H. Tại phiên 

tòa ông D1 và chị K đồng ý việc bị đơn ông D bà H có trách nhiệm trả cho bà L số 
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tiền 100.000.000 đồng tiền vay gốc. Xét thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà 

Lê Thị L là có căn cứ, vì vậy HĐXX, căn cứ Điều 463 của BLDS chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lê Thị L. Buộc bà Nguyễn Thị H và ông Trần 

Đình D có trách nhiệm trả cho bà Lê Thị L 100.000.000đ ( ột trăm triệu đồng) 

tiền vay gốc là đúng theo quy định của pháp luật. 

[2.2] Về lãi suất ph t sinh: C c đ ơng sự không yêu cầu nên HĐXX  hông 

đặt ra để giải quyết.                        

 [2.3] Quá trình giải quyết cũng nh  tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện về việc buộc ông Trần Đình D và bà 

Nguyễn Thị H phải có trách nhiệm trả cho bà Lê Thị L tổng số tiền vay gốc và lãi 

suất là 695.550.000 đồng và rút một phần yêu cầu khởi kiện về việc buộc chị Trần 

Thị thủy D2 và chị Trần Thị Thúy K có trách nhiệ  liên đới trả cho bà Lê Thị L 

tổng số tiền 795.550.000 đồng. Xét thấy việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của 

phía đại diện nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện, là  hông tr i đạo đức xã hội, 

không trái với quy định của pháp luật nên HĐXX căn cứ khoản 2 Điều 244 

BLTTDS sửa đổi bổ sung nă  2025, đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện về việc 

buộc ông Trần Đình D và bà Nguyễn Thị H phải có trách nhiệm trả cho bà Lê Thị 

L tổng số tiền là 695.550.000 đồng và đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện về việc 

buộc chị Trần Thị Thủy D2, chị Trần Thị Thúy K có trách nhiệ  liên đới trả cho 

bà Lê Thị L tổng số tiền 795.550.000 đồng. 

 [3] Về phí sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị L đ ợc Tòa án chấp 

nhận nên buộc bị đơn ông Trần Đình D và bà Nguyễn Thị H phải chịu 5.000.000đ 

(nă  triệu đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch (theo mức: 100.000.000đ 

x 5% ).  

Bà Lê Thị L đ ợc miễn tòan bộ tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm nên 

HĐXX  hông đặt ra để giải quyết. 

[4] Xét ý kiến quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là hoàn toàn 

có căn cứ, đúng ph p luật nên HĐXX chấp nhận toàn bộ quan điểm của Viện kiểm 

sát. 
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Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 điều 39, 

Điều 195, Điều 203; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228 và khoản 2 Điều 

244 của Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung nă  2025; 

Căn cứ Điều 463, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự; 

Căn cứ Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và  hoản 2 Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị L. 

1. Về số tiền: Buộc ông Trần Đình D và bà  guyễn Thị H có trách nhiệm 

hoàn trả cho bà Lê Thị L số tiền 100.000.000đ ( ột tră  triệu đồng) tiền vay gốc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả 

các khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án (ông Trần Đình D và bà Nguyễn 

Thị H) còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

2. Đình chỉ một yêu cầu khởi kiện về việc buộc ông Trần Đình D và bà 

Nguyễn Thị H phải có trách nhiệm trả cho bà Lê Thị L tổng số tiền là 695.550.000 

đồng và đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện về việc buộc chị Trần Thị Thủy D2, 

chị Trần Thị Thúy K có trách nhiệ  liên đới trả cho bà Lê Thị L tổng số tiền 

795.550.000 đồng. 

3. Về  n phí sơ thẩm:  

-  uộc ông Trần Đình D và bà Nguyễn Thị H phải chịu 5.000.000đ (nă  triệu 

đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.  

- Bà Lê Thị L đ ợc miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm nên 

 hông đề cập để giải quyết. 

4. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn bà Lê Thị L, bị đơn ông Trần Đình D, 

chị Trần Thị Thúy K đ ợc quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án; Bị đơn bà  guyễn Thị H, chị Trần Thị Thủy D2 đ ợc quyền kháng cáo 
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bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đ ợc bản án hoặc từ ngày bản  n đ ợc 

niêm yết hợp lệ. 

 “ r ờng hợp bả     đ ợc t    à   t eo quy định tạ    ều 2 Luật Thi hành 

án dân sự t ì    ờ  đ ợc thi hành án dân sự,    ời phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị c ỡng chế t    à      t eo quy định tạ  c c   ều 6, 7, 36 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hi u t    à      đ ợc thực hi   t eo quy định tạ    ều 34 Luật Thi 

hành án dân sự  ă  2025”.                                     

 

  Nơi nhận:   

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND khu vực 7;  

- THADS tỉnh Đắk Lắk; 

- C c đ ơ   sự; 

- L u hồ sơ vụ án.                     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

(Đã   ) 

Võ Thị Mai 

 


